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A/ LÝ THUYẾT
1.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI VÀ CÁC HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, HỢP CHẤT NHÔM, HỢP CHẤT SẮT
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3. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

B/ BÀI TẬP 
1. Cho lá magie lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
2. Nhúng một lá sắt nhỏ vào các dung dịch sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, AgNO3, ZnCl2, HCl, HNO3(loãng), HNO3(đặc), H2SO4 (đặc, nóng). Viết các phương trình hóa học xảy ra.
3. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
a) 


MgCl2Mg MgO Mg(NO3)2
b) 



CaCO3CaOCaCl2 Ca Ca(OH)2





c) Al2O3  Al NaAlO2 Al2(SO4)3 AlCl3 Al(OH)3



d) Al Al(NO3)3Al(OH)3 NaAlO2






e) Fe  FeCl2  Fe(OH)2  Fe(OH)3  Fe2(SO4)3  Fe(NO3)3  Fe2O3 






g) Al NaAlO2 AlCl3Al2(SO4)3  Al(OH)3  Al2O3 NaAlO2





h/ Ca CaO CaCO3 CaCl2 Ca Ca(OH)2







i) Fe  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3FeFeCl3     Fe2(SO4)3

5. Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây?
a. Fe   +   H2SO4 loãng  
b. Al2O3 +  2HCl    

c. Al(OH )3 
d. CaCO3  +  CO2  +  H2O   
e. Cu(OH)2 + HCl 
6. Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi
a. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
b. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2    
c. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch ZnCl2
d. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2
7.  Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu
8. Cho 8 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu
9. Cho 10,8 gam một kim loại R hóa trị 1 tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 2,24 lít khí duy nhất là NO2 (đkc).Xác định tên của R? Tính khối lượng muối thu được
10. Cho 4,05 gam một kim loại R hóa trị 3 tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 10,08 lít khí duy nhất là NO2 (đkc).Xác định tên của R? Tính khối lượng muối thu được
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